
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 

trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 912/KH-SLĐTBXH ngày 15/3/2023 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về thực hiện Chương trình phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em năm 2023; Thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND 

ngày 05/11/2021 của UBND quận Ba Đình về thực hiện chương trình phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, căn cứ vào tình hình thực 

tế, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn quận Ba Đình năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cộng đồng theo 

hướng tích cực trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em; xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại gia đình, nhà trường và 

cộng đồng.  

- 100% các phường trên địa bàn quận xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển 

khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế; 

- Đảm bảo 100% cán bộ làm công tác trẻ em cấp quận, phường, đội ngũ 

cộng tác viên làm công tác trẻ em và 80% cha, mẹ, người chăm sóc trẻ được tuyên 

truyền, tập huấn, cung cấp các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau;  

- Giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích trẻ em trong cộng đồng và trẻ em bị tử 

vong do các loại hình tai nạn thương tích gây ra, đặc biệt là không để trẻ bị tử 

vong do đuối nước trên địa bàn; 

- Mỗi phường phấn đấu tăng ít nhất 10% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết 

bơi an toàn, 20% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước trên địa bàn so với năm 2022.  

- 100% các phường triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về tai nạn, thương 

tích trẻ em; quản lý, theo dõi và báo cáo đúng thời hạn, kịp thời, đầy đủ số liệu trẻ 

em bị tai nạn, thương tích và các trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương 

tích trẻ em. 

- Phấn đấu đạt ít nhất 80% hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an 

toàn” trên tổng số hộ gia đình có trẻ em; 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước và Thành phố về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 
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em đặc biệt phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông, rơi, ngã cho trẻ em và tai nạn 

thương tích có chủ đích ở trẻ em. 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích 

bằng nhiều hình thức đa dạng: tổ chức các cuộc truyền thông trực tiếp tại cộng 

đồng, gia đình và trường học; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, áp 

phích, khẩu hiệu, tờ rơi; Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương 

tích trong các hoạt động cao điểm như Diễn đàn trẻ em, Tháng hành động vì trẻ 

em, Tết Trung thu; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm, các buổi sinh hoạt ngoại 

khóa, sinh hoạt lớp, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tai nạn thương tích 

trẻ em và các loại hình tai nạn, thương tích phổ biến thường xảy ra; gắn hoạt động 

tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em với các hoạt động vui chơi, 

giải trí của trẻ em.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống 

đuối nước 25/7 hàng năm.  

2. Công tác nâng cao năng lực 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo 

vệ chăm sóc trẻ em các phường, các ban ngành đoàn thể liên quan, đội ngũ cộng 

tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và 

bản thân trẻ em về các loại hình tai nạn, thương tích trẻ em, các kỹ năng phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng 

ngừa tai nạn giao thông trẻ em, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, phòng 

ngừa trẻ em tự tử.  

- Tổ chức tập huấn các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng 

phòng, chống đuối nước trẻ em.  

3. Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và nhân rộng việc thực hiện các 

tiêu chí Ngôi nhà an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo Quyết 

định số 548/QĐ-BLĐTBXH ngày 6/5/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích 

trẻ em (gọi tắt là Quyết định số 548), cụ thể:  

+ Rà soát số hộ gia đình có trẻ em trên địa bàn, vận động 100% các gia đình có 

trẻ em trên địa bàn đăng ký xây dựng Ngôi nhà an toàn ngay từ đầu năm. 

+ Hướng dẫn, tư vấn trực tiếp tại các gia đình các biện pháp khắc phục, loại 

bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em đặc biệt là loại bỏ các nguy cơ gây 

đuối nước cho trẻ em tại gia đình.  

+ Đánh giá các tiêu chí, chấm điểm, xác định, công nhận hộ gia đình đạt các 

tiêu chí về Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.  

+ Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, 

chống tai nạn thương tích trẻ em.  

        - Rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ em. 

Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong 

việc phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia cố, cải tạo các khu vực có nguy cơ cao gây 

tai nạn, thương tích cho trẻ em.  
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- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành để phát huy vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ, nguồn lực của các ngành đồng thời nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện 

các giải pháp trong thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, 

nhất là phòng, chống đuối nước trẻ em. Đưa nhiệm vụ triển khai công tác phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo công tác trẻ 

em/Nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp quận, phường.   

4. Phòng, chống đuối nước trẻ em 

- Tiến hành rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ 

em để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời như làm rào chắn, biển báo tại 

các khu vực lòng hồ, nước sâu, nguy hiểm, khu vực các công trình đang thi công.  

- Tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em, phổ cập bơi cho trẻ; tập huấn, phổ biến 

các kiến thức, kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.  

- Tuyên truyền, vận động gia đình chủ động đưa trẻ em đi học bơi an toàn; 

học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; quan tâm, giám sát, quản lý đảm bảo 

an toàn cho trẻ em đặc biệt trong dịp nghỉ hè, mưa bão.   

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn tại các cơ sở 

dịch vụ thể dục thể thao liên quan đến hoạt động, bơi, lặn, các điểm tham quan, 

du lịch có hồ, bể bơi... 

5. Phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em 

- Tuyên truyền, vận động trẻ em, người dân, cộng đồng sử dụng các thiết bị 

an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ như: mũ bảo hiểm, dây đai 

an toàn, ghế ngồi an toàn... 

- Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, các quy định an toàn giao thông 

đường bộ cho trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ.  

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn giao thông đường bộ cho trẻ 

em, các mô hình can thiệp giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ cho 

trẻ em tại các khu vực có tập trung đông trẻ em. 

- Phối hợp lồng ghép, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định an 

toàn giao thông cho trẻ em. 

6. Phòng, chống rơi, ngã cho trẻ em 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các biện 

pháp phòng, chống rơi, ngã cho trẻ em tại các công trình xây dựng, khu chung cư, 

nhà cao tầng, trung tâm thương mại... 

- Rà soát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, tiêu 

chí về an toàn phòng, chống rơi, ngã cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường 

học đặc biệt tại các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm 

thương mại.  

7. Phòng, chống cháy, bỏng cho trẻ em 

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các biện pháp 

phòng, chống cháy, bỏng cho trẻ em. 

- Tập huấn, cung cấp, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em 

kiến thức, kỹ năng về phòng, chống cháy, bỏng; xứ lý tình huống nguy hiểm và 
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sơ cấp cứu khi bị cháy, bỏng. 

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn an toàn về 

phòng, chống cháy, bỏng tại gia đình, trường học và các công trình công cộng có 

trẻ em tham gia hoạt động. 

8. Phòng, chống động vật cắn cho trẻ em 

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các biện pháp 

phòng, chống động vật cắn cho trẻ em. 

- Tập huấn, cung cấp, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em 

các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống động vật cắn và sơ cấp cứu khi bị động 

vật cắn. 

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống động vật 

cắn đối với trẻ em tại gia đình và cộng đồng. 

9. Phòng ngừa trẻ em tự tử  

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa trẻ em tự tử. 

- Tập huấn, cung cấp, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên 

và trẻ em các kiến thức, kỹ năng để phòng ngừa tự tử ở trẻ em; phát hiện sớm và 

theo dõi, hỗ trợ các trường hợp trẻ em có nguy cơ tự tử; tăng cường tập huấn kỹ 

năng sống cho trẻ em. 

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo đõi, đánh giá kết quả 

tình hình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em  

- Định kỳ, đột xuất tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát hoặc lồng ghép 

kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Thường xuyên rà soát, thu thập thông tin, theo dõi về tình hình phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung, số liệu trẻ em bị tai nạn, thương tích 

nói riêng nhất là cá trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích đồng thời 

thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.  

- Tăng cường công tác phát hiện, can thiệp, hỗ trợp kịp thời đối với trẻ em 

bị tử vong do tai nạn, thương tích.   

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Cấp quận: Được thực hiện từ nguồn ngân sách đã được UBND quận phê 

duyệt hàng năm theo mục tiêu của Chương trình. 

- Cấp phường: Chủ động bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực để 

triển khai thực hiện để đảm bảo các hoạt động của Chương trình. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Là cơ quan thường trực phối hợp các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên 

quan và UBND các phường triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu 

được xác định trong Kế hoạch.  

- Tổ chức các cuộc truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về phòng, 

chống đuối nước trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; lồng 

ghép các hoạt động truyền thông vào các hoạt động cao điểm trong năm như Tháng 
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hành động Vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Tết Trung thu; in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, 

treo banner tuyên truyền trên các tuyến phố trọng điểm thuộc quận.  

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng tác viên, cha mẹ, 

người chăm sóc trẻ và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em; tăng cường tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em.  

  - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 548/QĐ-

BLĐTBXH ngày 06/05/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban 

hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em: 

+ Tham mưu UBND quận chỉ đạo các phường tiến hành rà soát số hộ gia 

đình có trẻ em, khuyến khích các hộ gia đình có trẻ em đăng ký Ngôi nhà an toàn; 

chấm điểm các tiêu chí Ngôi nhà an toàn, ra Quyết định công nhận và cấp Giấy 

chứng nhận hộ gia đình đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương 

tích trẻ em (Phục lục số 1).  

+ Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 548/QĐ-BLĐTBXH tại 

các phường.  

+ Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Quyết định số 548/QĐ-BLĐTBXH theo 

quy định. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin,  

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận có 

giải pháp đồng bộ để tổ chức có hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trẻ em 

trong đó có hoạt động dạy bơi - học bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường 

nước cho trẻ em: 

+ Rà soát số trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi đã biết bơi, chưa biết bơi để xây dựng 

kế hoạch dạy bơi cho trẻ em;  

+ Tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em, quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ nhóm trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt được học bơi.  

+ Tổ chức tập huấn các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.  

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc bàn giao, quản 

lý trẻ em trong thời gian nghỉ hè, nhất là mùa mưa, bão.  

- Phối hợp với Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới - Sở 

LĐTB&XH Hà Nội thực hiện một số hoạt động truyền thông, tập huấn, mô hình 

có hiệu quả.  

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em báo cáo Thành phố theo quy định.  

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

         Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế, các ngành liên quan chỉ đạo các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quận trong việc thực hiện cấp cứu, điều 

trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích; cải thiện hệ thống sơ cấp cứu tại các trạm y 

tế phường trước khi đến bệnh viện, chăm sóc chấn thương thiết yếu và phục hồi 

chức năng; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về phòng, chống tai nạn, 

thương tích trẻ em. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai 
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nạn, thương tích trẻ em trong nhà trường, chú trọng kiến thức, kỹ năng phòng, 

chống tai nạn giao thông, đuối nước và ngộ độc thực phẩm cho học sinh; giáo dục 

kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng bơi an toàn, dạy bơi an toàn cho 

học sinh; triển khai tư vấn, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em tại trường học. 

 - Chỉ đạo các trường học tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, 

buổi nói chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa… về phòng, chống tai nạn, thương tích 

trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.  

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ 

huynh học sinh và học sinh các cấp thuộc phạm vi quản lý về phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em; tiếp tục lồng ghép vào chương trình giáo dục chính khóa 

và các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh. 

- Tiếp tục duy trì và phát triển xây dựng Trường học an toàn phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Đội Thanh tra Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 

- Chủ trì thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, 

đường thủy, phòng chống cháy nổ cho trẻ em. Tổ chức tập huấn nâng cao năng 

lực cho đội ngũ cán bộ của đơn vị về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. 

- Phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ cho trẻ em trong trường học. 

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT ngày 

19/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải về quy định trang bị và sử dụng áo phao cứu 

sinh, dụng cụ nôi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang 

sông và các văn bản khác của Bộ Giao thông vận tải. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia 

giao thông. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 

tốt công tác truyền thông, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 

hướng dẫn UBND các phường về nội dung tuyên truyền; nâng cao năng lực cho 

đội ngũ cán bộ văn hóa - thông tin về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.  

- Triển khai hướng dẫn các cơ sở dịch vụ thể dục, thể thao liên quan đến hoạt 

động bơi, lặn đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước ở trẻ em. 

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật, các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại 

các cơ sở dịch vụ và hoạt động luyện tập thể dục, thể thao. 

6. Công an quận 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội.  

- Kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ, đường thủy, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu 

nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội. 
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- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ 

liệu về tai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ, 

đường sắt, đường thủy; tai nạn, thương tích do cháy, nổ, do các hành vi tội phạm 

xâm hại trẻ em... 

- Phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em với các nội dung về an toàn giao thông, giữ gìn 

an ninh trật tự. 

- Thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ; Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 

công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cơ sở.  

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

- Đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào phổ cập bơi, 

phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn quận, nhất là công tác phổ 

cập bơi cho học sinh các trường tiểu học; phối hợp với các phường tổ chức mở 

các lớp dạy bơi cho trẻ em đặc biệt vào dịp hè. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi, lặn, hướng dẫn 

viên cứu đuối. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu với UBND 

quận bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các hoạt động của Chương trình phòng, 

chống tai nạn, thương tích trong dự toán ngân sách hàng năm của quận; hướng 

dẫn các đơn vị lập dự toán chi, thanh quyết toán theo quy định; kiểm tra việc quản 

lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình. 

9. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin,  

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao có giải pháp đồng bộ để tổ chức có 

hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trong đó có hoạt động dạy bơi - học bơi 

và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.  

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, chỉ 

đạo thực hiện nghiêm túc việc bàn giao, quản lý trẻ em trong thời gian nghỉ hè, 

nhất là mùa mưa, bão.  

10. Ủy ban nhân dân 14 phường 

- Căn cứ vào kế hoạch của quận và tình hình thực tế, các phường xây dựng 

kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương 

tích trẻ em năm 2023.   

- Tăng cường công tác tuyên truyền tại cộng đồng về phòng, chống tai nạn, 

thương tích và tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 

đến từng hộ gia đình.  

- Tiến hành rà soát số hộ gia đình có trẻ em, căn cứ vào tình hình thực tế và 

kết quả thực hiện các năm trước, vận động các hộ gia đình có trẻ em đăng ký Ngôi 

nhà an toàn.  

- Phân công, hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên chấm điểm các tiêu chí Ngôi 

nhà an toàn ở từng hộ gia đình có trẻ em đã đăng ký thực hiện từ đầu năm.  
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- Tổ chức đánh giá, ra quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận hộ gia 

đình đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em   

- Tiếp tục phối hợp rà soát, bổ sung các biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn tại 

các nơi nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em: Ao, hồ, sông, suối… 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và gửi về UBND quận 

qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận (cơ quan thường trực):  

+ Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích năm 

2023 trước ngày 10/4/2023.   

+ Báo cáo tình hình tai nạn, thương tích trẻ em (theo phụ lục số 2) và số hộ 

gia đình đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn định kỳ 6 tháng, 9 tháng và 01 năm trước 

ngày 15/5; 15/8;10/11.  

+ Báo cáo kịp thời, đầy đủ các trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn, thương 

tích xảy ra trên địa bàn (Phụ lục số 3). 

+ Báo cáo đột xuất khác (nếu có).  

UBND quận yêu cầu các phòng, ngành và UBND các phường nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo UBND quận kết quả thực hiện Chương trình 

(gửi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/11 để tổng hợp 

báo cáo Thành phố theo quy định./. 

  

    Nơi nhận: 
    - UBND thành phố Hà Nội; 

    - Sở LĐTBXH Thành phố Hà Nội;  

    - TT Quận ủy - TT HĐND quận;                                                       

    - Đ/c Chủ tịch UBND quận; 

    - Các đ/c PCT UBND quận;                      

    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;         

    - UBND 14 phường;                                                              

    - Lưu VT, LĐTB&XH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                            

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Thị Diễm 
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                                                                                                          Phụ lục 1 

UBND PHƯỜNG..... 

 

CHẤM ĐIỂM NGÔI NHÀ AN TOÀN 
(Theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ LĐTBXH về việc ban hành 

tiêu chí Ngôi nhà an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em) 

 

TT Các tiêu chí ngôi nhà an toàn 
Chấm điểm 

Đạt Không đạt 

I 
Đảm bảo an toàn xung quanh ngôi nhà (8 tiêu chí trong đó 

có 3 tiêu chí bắt buộc)  
  

1 
Có cửa, cổng, hàng rào chắc chắn, độ cao phù hợp với lứu tuổi 

của trẻ em 
  

2 
Đường đi vào nhà và sân quanh nhà phải phù hợp, không trơn 

trượt và an toàn cho trẻ em 
  

3 
Nền nhà cao phải có bậc thềm cho trẻ lên xuống phù hợp với 

lứa tuổi 
  

4 

Xung quanh ao, hố chứa nước, hố vôi, cống thoát nước trong 

khu vực nhà ở phải có hàng rào chắc chắn đảm bảo an toàn 

cho trẻ em 

  

5 
Giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước khác phải 

có nắp đậy an toàn 
  

6 Xung quanh ngôi nhà phải được phát quang   

7 Vật nuôi trong nhà phải được nuôi giữ đảm bảo an toàn cho trẻ   

8 
Những dụng cụ, đồ dùng nguy hiểm hoặc vật chứa chất độc 

hại nguy hiểm phải để trong kho chứa đồ an toàn 
  

II 
Đảm bảo an toàn các phòng trong ngôi nhà (8 tiêu chí, 2 

tiêu chí bắt buộc) 
  

9 
Cửa sổ phải có chấn song, các thanh dọc chắc chắn và 

khoảng cách đảm bảo trẻ không chui qua được 
  

10 
Cửa sổ, cửa đi phải có móc áp sát vào tường để trẻ khi chạy 

nhảy không va quệt, vướng mắc 
  

11 
Cánh cửa phòng phải có dụng cụ chặn khe cửa để trẻ em không 

bị kẹp tay khi đóng, mở cửa 
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12 

Sử dụng các loại kính lắp an toàn. Công trình cao tầng hoặc nơi 

có mật độ người qua lại lớn sử dụng kính chịu lực hoặc kính hai 

lớp và không có khe hở đề phòng trẻ em thò tay qua 

  

13 
Sử dụng gạch chống trơn, chống trượt để lát nền phòng tắm. 

Sàn phòng tắm và khu vệ sinh phải đảm bảo không đọng nước 
  

14 
Khu vực nhà tắm, đặc biệt là nhà tắm có thiết kế bồn tắm nằm 

và khu vệ sinh luôn được đóng cửa an toàn sau khi sử dụng 
  

15 
Khu bếp phải riêng biệt, có cửa ngăn và có khóa để trẻ dưới 

06 tuổi không tiếp xúc được với bếp lửa, bình ga 
  

16 Rào chắn an toàn xung quanh bếp nếu bếp trên sàn nhà   

III 
Đảm bảo an toàn về điện (4 tiêu chí trong đó cả 4 tiêu chí 

bắt buộc) 
  

17 
Dây dẫn điện phải được đi ngầm trong tường hoặc có vỏ bọc 

chắc chắn nếu đi bên ngoài 
  

18 

Các công tắc điều khiển, cầu chì, ổ cắm được lắp đặt ngoài 

tầm với của trẻ dưới 06 tuổi và phải có hộp hay lưới bảo vệ 

hoặc có nắp đậy an toàn 

  

19 
Phải sử dụng các loại đèn có phần vỏ ngoài bằng vật liệu 

cách điện tại các phòng trong ngôi nhà 
  

20 

Không đặt ổ cắm điện trong phòng vệ sinh, nhà tắm, nếu có 

phải đặt sau cầu chì/aptomat và ở vị trí an toàn ngoài tầm 

với của trẻ dưới 06 tuổi 

  

IV 
Đảm bảo an toàn cầu thang và lan can (6 tiêu chí trong đó 

có 2 tiêu chí bắt buộc) 
  

21 

Cầu thang phải có lan can, tay vịn chắc chắn. Bậc cầu thang 

có chiều cao, bề mặt rộng phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ 

em 

  

22 

Khoảng cách giữa các thanh dọc của lan can cầu thang đảm 

bảo trẻ em dưới 06 tuổi không chui lọt và không có các 

thanh ngang để trẻ em sử dụng trèo qua 

  

23 

Đối với công trình thiết kế cầu thang hở, độ hở giữa các bậc 

thang phải đảm bảo an toàn trẻ không chui lọt. Mặt bậc có gờ 

chống trượt 

  

24 
Có cửa chắn ở đầu hoặc cuối cầu thang nếu ngôi nhà có trẻ dưới 

06 tuổi 
  



11 

25 
Tay vịn lan can đảm bảo chiều cao từ 900mm trở lên, tay vịn 

phải là chỗ tựa chắc chắn và cho phép nắm chặt được 
  

26 

Lan can phải chắc chắn tại các cạnh của sàn, ban công, lô gia, 

mái (bao gồm cả giếng trời và các lỗ mở khác) và các nơi khác 

có người qua lại 

  

V 
Đảm bảo an toàn các đồ dùng gia đình (5 tiêu chí trong đó 

có 3 tiêu chí bắt buộc) 
  

27 
Phích nước phải có hộp đựng hoặc dây đai giữ và để ở vị trí 

an toàn ngoài tầm với của trẻ dưới 06 tuổi 
  

28 Đèn, diêm và bật lửa, để nơi ngoài tầm với của trẻ dưới 06 tuổi   

29 Tủ treo đựng bát đĩa và đồ dùng luôn chắc chắn   

30 
Các loại thuốc được để trong tủ đựng thuốc và để ở vị trí 

ngoài tầm với của trẻ em dưới 06 tuổi 
  

31 
Dao, kéo và các vật sắc nhọn dùng để cắt để ngoài tầm với 

của trẻ dưới 06 tuổi 
  

VI Một số quy định an toàn khác   

32 
Không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi nhỏ hoặc các vật nhỏ dễ 

nuốt 
  

33 

Có thiết kế đường đi nội bộ, nhà vệ sinh phù hợp đảm bảo an 

toàn cho trẻ em khuyết tật nếu có trẻ em khuyết tật sống trong 

ngôi nhà 

  

Tổng   

Ngày …… tháng …… năm ……… 

Người chấm điểm Chủ hộ gia đình 

(Ký ghi rõ họ tên) 

         

 * Ghi chú: 

- Đánh dấu “X” vào tiêu chí đạt/không đạt 

-  Ngôi nhà an toàn là ngôi nhà đảm bảo không có trẻ em bị tai nạn thương tích tại nhà và đạt 

23/33 tiêu chí theo quy định (trong đó có 15 tiêu chí bắt buộc: 4, 5, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 

30, 31, 3 
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UBND PHƯỜNG.....      Phụ lục  2   

 

 
 

     
Ngày báo cáo: trước ngày 15/5; 15/8; 

10/11 

            

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM 6 THÁNG/9 THÁNG/NĂM ……. 

I. Số liệu tai nạn, thương tích trẻ em 6 tháng/9 tháng/1 năm 2023     

            
TT Loại TNTT Số trẻ em bị TNTT 

 (số mắc/số tử vong) 

  Địa điểm xảy ra 

TNTT 

(số mắc/số tử vong) 

Tổng 

số 

Giới tính Nhóm tuổi       

Nam Nữ 0-5 

tuổi 

6-9 

tuổi 

10-13 

tuổi 

14 đến 

dưới 16 

tuổi 

Tại 

nhà 

Trường 

học 

Cộng 

đồng 

1 Ngã                     

2 Bỏng/ cháy                     

3 Tai nạn giao thông                     

4 Ngô độc các loại                     

5 Cắt, đâm                     

6 Ngạt thở, hóc nghẹn                     

7 Súc vật cắn                     

8 Chết đuối/đuối nước                     

9 Bạo lực                     

10 Bom, mìn/vật nổ                     

11 Điện giật                     

12 Các loại TNTT khác                     

  Tổng                      

II. 
Kết quả xây dựng tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, thống kê số liệu trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết 

bơi và thống kê số điểm có nguy cơ tai nạn, thương tích trẻ em ( báo cáo năm trước ngày 15/11) 

STT Nội dung ĐVT Số 

lượng 

1 Kết quả xây dựng tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”      

- Tổng số hộ gia đình có trẻ em, trong đó: Ngôi nhà   

+ Tổng số hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí "Ngôi nhà an toàn" Ngôi nhà   

+ 

Tỷ lệ số hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí "Ngôi nhà an toàn"/tổng số hộ gia 

đình có trẻ %   

2 Thống kê số liệu trẻ em  từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi      

- Tổng số trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi, trong đó: Trẻ   

+ Tổng số trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi đã biết bơi Trẻ   

+ trong đó trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi trong năm 2023 Trẻ   

+ Tỷ lệ trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi đã biết bơi %   
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3 Thống kê số điểm có nguy cơ tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn     

- Tổng số địa điểm có nguy cơ TNTT trẻ em  Điểm   

- 

Số địa điểm có nguy cơ TNTT trẻ em đã được cắm các biển cấm, biển báo, 

biển chỉ dẫn Điểm   

  

Trong đó: Các địa điểm có nguy cơ đuối nước trẻ em đã được cắm các biển 

cấm, biển báo, biển chỉ dẫn Điểm   

Người lập   Lãnh đạo duyệt 

          (ký, họ tên)    (ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 



               Phụ lục 3 

UBND PHƯỜNG.......... 

 
BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP TRẺ EM BỊ TỬ VONG DO TAI NẠN THƯƠNG TÍCH 

 

 
STT Số trẻ em 

bị tử vong 

Họ và tên 

trẻ 

Ngày/ tháng 

/năm sinh 

Địa chỉ Thời 

gian tử 

vong 

Nguyên 

nhân 

Địa điểm xảy ra Hỗ trợ đột xuất 

(nếu có) 

Ghi chú 

Nam Nữ Nhà Trường 

học 

Cộng 

đồng 

Mức Nguồn  

1              

2              

.......              

              

              

              

              

              

 

 

Người lập 

(Ký, họ tên) 
Lãnh đạo duyệt 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

----------------------------------- 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

NGÔI NHÀ AN TOÀN 
 

       Ủy ban nhân dân phường.......................... 

Chứng nhận:............................................................................ 

 ............................................................................. 

  

 Đạt danh hiệu “NGÔI NHÀ AN TOÀN” năm 20........... 

 

 

..........,ngày.......tháng.......năm 20....... 

Ủy ban nhân dân phường.......................... 

 
Quyết định số:.......................... 

Ngày.......tháng......năm 20....... 

Số danh mục............................. 

 

 

 

 

 

Quyết định số:................ 

Ngày.......tháng.......năm 20...... 

Số danh mục....................  
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